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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BB                              Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 TỈNH BT 

      

Bản án số: 63/2021/HS-ST    

Ngày: 16/7/2021 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB, 

TỈNH BT 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn A.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Bá Đình T. 

                                        2. Bà Phạm Thị Bích L. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bá Văn N - Thư ký Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh 

BT. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện BB tham gia phiên tòa: Ông 

Huỳnh Thanh P - Kiểm sát viên. 

Ng y  6 tháng 7 năm 2021 tại tr  s  Tòa án nhân dân huyện BB  tỉnh BT   t 

   s  th m  c ng khai v  án hình s  s  th m th   ý số 56/202   SST ng y 24 

tháng 5 năm 2021  theo Quy t  ịnh  ưa v  án ra   t    số 6 /2021 QĐ  ST- S 

ng y  7 tháng 6 năm 2021 v  Th ng báo thay  ổi thời gian   t    số  3 TB-TA 

ng y 30 6 202  của Tòa án nhân dân huyện BB  ối v i bị cáo: 

Mai Anh T  sinh năm  998  T n g i khác: Khả); tại tỉnh BT. 

N i ĐK KTT v  chổ   hiện nay: Thôn Bình Đức   ã PH  huyện BB  tỉnh BT. 

Ngh  nghiệp: Làm nông; Trình    h c vấn:   p 06/12;  

Dân t c: Chăm;  i i t nh: Nam; T n giáo: Bà La Môn; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Mai Văn K  sinh năm  969 v  con b  Đặng Thị    sinh năm  971. 

Vợ  con: Chưa có; anh  chị  em: Có 04 con    n nhất sinh năm  995  nhỏ nhất 

sinh năm 2009. 

Ti n án: Không. 

Ti n s : Có 0  ti n s   ng y 08 5 2020 bị C ng an  ã PH  huyện BB    phạt 

 .500.000  ồng v  h nh vi tr m cắp t i sản. 

Bị cáo cấm  i khỏi n i cư trú  có mặt tại phi n tòa. 

- Bị hại: Anh Chư ng Cá S  sinh năm  970  Có mặt) 

Địa chỉ: Th n  ải Thủy   ã HN  huyện BB  tỉnh BT. 
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-   ư i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan:  

1. Anh Qua Thành P  sinh năm 2000  Có mặt) 

2. Anh Qua Thanh T1  sinh năm  964  Vắng mặt) 

C ng  ịa chỉ: Th n Bình Đức   ã PH  huyện BB  tỉnh BT. 

3. Anh Vòng Trung V  sinh năm  990  Có mặt) 

Địa chỉ: Th n  ải  ạc, xã HN, huyện BB  tỉnh BT. 

NỘI   NG V   N 

Theo các t i  iệu có trong hồ s  v  án v  diễn bi n tại phi n tòa  n i dung v  

án  ược tóm tắt như sau: 

V o khoảng    giờ 00 phút ng y 25    2020  Mai Anh T  tức Khả)  i   n nh  

của Qua Thành P, sinh năm 2000   cùng thôn, rủ P c ng  i tr m cắp t i sản  ể bán 

 ấy ti n mua ma túy s  d ng thì P  ồng ý. P hỏi mượn  e m  t  biển số 72 6-3690 

của  ng Qua Văn T2  sinh năm  964     cha ru t của P)  ể  i ch i thì  ng T2  ồng 

ý. P  ấy 0  cây kìm bấm bằng kim  oại có tay cầm bằng nh a m u  ỏ  d i 20cm bỏ 

vào trong cốp  e m  t  biển số 72 6-3690 v   i u khiển  e m  t  biển số 72 6-

3690 ch  T  i   n  ã HN  huyện BB  ể tìm ki m t i sản tr m cắp. Khi P ch  T 

  n khu v c rẫy thanh  ong của  ng Chư ng Cá S  sinh năm  970   th n  ải 

Thủy   ã HN  huyện BB có r o h ng r o  ư i B40 cao khoảng   5m thì P quan sát 

thấy kh ng có người tr ng coi vườn thanh  ong nên P nói v i T  i v o cắt  ư i B40 

 ể bán thì T  ồng ý. P dừng  ể  e m  t  ngo i  ường v  m  cốp  e  ấy cây kìm 

bấm cùng v i T  i v o vườn thanh long của  ng S. P dùng kìm bấm cắt m t  oạn 

 ư i B40  còn T cuốn  ư i  ại th nh hình tr  khi ng ra chỗ  ể  e. Sau  ó  P  i u 

khiển  e m  t  ch  T ngồi sau  m cu n  ư i B40 chạy   n tiệm thu mua ph   iệu 

của Vòng Trung V  sinh năm  990   th n  ải  ạc   ã HN  huyện BB. P bỏ T   

ngo i  ường chờ còn P ch  cu n  ư i B40 v o trong tiệm thu mua ph   iệu bán cho 

V. V hỏi  ư i B40 n y    âu thì P trả  ời    của nh   kh ng d ng nữa  em bán nên 

V  ồng ý mua  ư i B40 v i giá 5.000  ồng kg  theo giá sắt ph   iệu). V cân  ư i 

B40  ược  4kg nên V  ưa cho P 70.000  ồng. P  ấy ti n chạy ra chỗ T chờ v  ch  

T v  nh . Sau  ó  P s  d ng 70.000  ồng ti n bán t i sản tr m  ược mua ma túy  ể 

P và T s  d ng chung. 

Đ n khoảng  0 giờ 00 phút ngày 26/11/2021, T ti p t c rủ P  i cắt tr m  ư i 

B40 thì P  ồng ý. P mang theo kìm bấm v   i u khiển  e m  t  biển số 72 6-3690 

ch  T  i   n rẫy thanh  ong của  ng S  ể cắt tr m  ư i B40 của  ng S. P dùng kìm 

bấm cắt m t  oạn  ư i B40  còn T cuốn  ư i  ại th nh hình tr  khiêng ra xe. Sau 

 ó  P  i u khiển  e m  t  ch  T ngồi sau  m cu n  ư i B40 chạy   n tiệm thu mua 

ph   iệu của Vòng Trung V. V cân  ư i B40  ược 20kg n n  ưa cho P 100.000 

 ồng. P  i u khiển  e m  t  biển số 72 6-3690 ch  T v  nh . P s  d ng số ti n 

100.000  ồng mua ma túy  ể P và T s  d ng chung. 

Ngày 27/11/2020, ông S phát hiện t i sản bị mất tr m n n   m   n trình báo 

công an xã HN. Công an xã HN ti n h nh r  soát các  ối tượng v  nghi vấn Mai 
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Anh T. Đ n ngày 02/12/2020, Công an xã HN  ã mời T v  tr  s    m việc. Tại  ây 

T khai nhận to n b  h nh vi tr m cắp của mình. 

Ngày 02/12/2020, Công an xã HN  ã thu giữ của Vòng Trung V 02 cu n  ười 

B40 cao   5m  trong  ó: 0  cu n có khối  ượng  4kg  0  cu n có khối  ượng 

20kg).  

Ngày 23/12/2020, Công an xã HN chuyển hồ s  c ng tang vật cho C  quan 

 i u tra C ng an huyện BB  ể giải quy t theo th m quy n. 

Ng y 0  02 202   C  quan  i u tra triệu tập Qua Thành P   m việc  P thừa 

nhận h nh vi c ng T tr m cắp t i sản như  ã n u tr n. Đồng thời tạm giữ của P: 01 

xe mô tô hiệu  ANSOM  biển số 72 6-3690 và 01 cây kìm bấm bằng kim  oại có 

tay cầm bằng nh a m u  ỏ  d i 20cm. 

Tại Bản k t  uận  ịnh giá số 02 202   ĐĐ -TT S ng y  4 0  202  của   i 

 ồng  ịnh giá t i sản trong tố t ng hình s  huyện BB  k t  uận: 

 . 0  cu n  ư i B40  khối  ượng  4kg  cao   5m  mua v o tháng 09 20 9 bị 

mất tr m ng y 25    2020: Nguy n giá:  7.000  ồng kg  Khối  ượng:  4kg  Tỷ  ệ 

s  d ng còn  ại: 65%  Th nh ti n:  54.700  ồng 

2. 0  cu n  ư i B40  khối  ượng 20kg  cao   5m  mua v o tháng 09 20 9 bị 

mất tr m ng y 26    2020: Nguy n giá:  7.000  ồng kg  Khối  ượng: 20kg  Tỷ  ệ 

s  d ng còn  ại: 65%  Th nh ti n: 22 .000  ồng 

Tổng c ng   +2): 375.700  ồng. 

C  quan  i u tra  ã  ác minh  e m  t  biển số 72H6-3690  ứng t n chủ s  

hữu    Phạm Thị Tuy t Quỳnh, sinh năm  988   Phường Mỹ  uân  thị  ã Phú Mỹ  

tỉnh B  Rịa Vng Tàu. Ông Qua Văn T2 khai  ã mua  e m  t  biển số 72 6-3690 

của m t người t n Đ c  kh ng rõ nhân thân   ai  ịch). C  quan  i u tra  ã ti n 

h nh  ác minh chị Phạm Thị Tuy t Quỳnh nhưng chưa  ác  ịnh  ược n n C  quan 

 i u tra tạm giữ  e m  t  biển số 72 6-3690  ể ti p t c  ác minh   m rõ chủ s  

hữu     úng quy  ịnh pháp  uật.  

Đối v i h nh vi c ng Mai Anh T tr m cắp t i sản của Qua Thành P, do P chưa 

có ti n án  ti n s  v  giá trị t i sản tr m cắp chưa  ủ y u tố cấu th nh t i Tr m cắp 

t i sản n n C  quan  i u tra  ã có văn bản    nghị C ng an  ã PH     ý h nh 

ch nh     úng quy  ịnh.  

Đối v i h nh vi của Vòng Trung V mua  ư i B40 do T và P tr m cắp có  ược 

nhưng V kh ng bi t  ây    t i sản tr m cắp n n C  quan  i u tra kh ng     ý V là 

ph  hợp. 

- Về tang, vật chứng của vụ án: Đối v i 02 cu n  ười B40 cao   5m  trong 

 ó: 0  cu n có khối  ượng  4kg  0  cu n có khối  ượng 20kg). Sau khi  ịnh giá t i 

sản  C  quan  i u tra  ã giao trả cho chủ s  hữu     ng Chư ng Cá S. 

Đối v i 01 cây kìm bấm bằng kim  oại có tay cầm bằng nh a m u  ỏ  d i 

20cm sẽ chuyển v o kho vật chứng của Chi c c thi h nh án dân s  huyện BB  ể    

 ý theo quy  ịnh pháp  uật. 

- Về phần dân sự: Ông Chư ng Cá S  ã nhận  ại 0  cu n  ư i B40 có khối 

 ượng  4kg v  0  cu n  ư i B40 có khối  ượng 20kg. Ông S kh ng có y u cầu bồi 
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thường gì v   ng Vòng Trung V kh ng y u cầu T và P ho n trả số ti n  70.000 

 ồng n n kh ng  em   t giải quy t. 

Tại bản Cáo trạng số 56 CT-VKS. BB ng y 20 tháng 5 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện BB truy tố bị cáo Mai Anh T v  t i  Trộm cắp tài sản  

theo quy  ịnh tại  iểm a khoản 1 Đi u 173 B   uật hình s  năm 20 5  ược s a  ổi  

bổ sung năm 20 7. 

Tại phi n tòa  vị Đại diện Viện kiểm sát giữ quy n c ng tố,  uận t i v  tranh 

 uận v  h nh vi phạm t i của bị cáo th c hiện  ã  ủ y u tố cấu thành t i  Trộm cắp 

tài sản   ược quy  ịnh tại  iểm a khoản 1 Đi u 173 B   uật hình s  năm 20 5 

 ược s a  ổi  bổ sung năm 20 7. Quá trình  i u tra v  tại phi n tòa bị cáo  ã th nh 

kh n khai báo. Đ  nghị   i  ồng   t    áp d ng  iểm a khoản 1 Đi u 173;  iểm h, 

i, s, khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 B   uật hình s  năm 20 5  ược s a  ổi  bổ sung 

năm 20 7;    phạt bị cáo Mai Anh T từ 06 (Sáu) tháng   n 09 (Chín) tháng t  v  

t i  Trộm cắp tài sản . 

- Về tang, vật chứng của vụ án:  

+ Đối v i 02 cu n  ười B40 cao   5m  trong  ó: 0  cu n có khối  ượng 14kg, 

0  cu n có khối  ượng 20kg). Sau khi  ịnh giá t i sản  C  quan  i u tra  ã giao trả 

cho chủ s  hữu     ng Chư ng Cá S     úng quy  ịnh. 

+ Đối v i 01 cây kìm bấm bằng kim loại có tay cầm bằng nh a m u  ỏ, dài 

20cm  ã chuyển vào kho vật chứng của Chi c c thi hành án dân s  huyện BB    

nghị H i  ồng xét x  tiêu hủy theo quy  ịnh pháp luật. 

- Về phần trách nhiệm dân sự: Ông Chư ng Cá S  ã nhận  ại 0  cu n  ư i 

B40 có khối  ượng  4kg v  0  cu n  ư i B40 có khối  ượng 20kg. Ông S không có 

y u cầu bồi thường gì và ông Vòng Trung V kh ng y u cầu T và P ho n trả số ti n 

 70.000  ồng n n kh ng  em   t giải quy t.       

Bị cáo Mai Anh T kh ng trình b y  ời b o chữa  bị cáo nhất tr  v i  ời  uận t i 

của Kiểm sát vi n   ồng thời thừa nhận to n t  h nh vi phạm t i,  ồng ý v i quan 

 iểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện BB   in   i  ồng   t    cho bị cáo 

 ược giảm nhẹ hình phạt. 

 ời nói sau c ng bị cáo Mai Anh T trình b y: Bị cáo ăn năn  hối hận v  h nh 

vi phạm t i của mình, bị cáo hứa không bao giờ vi phạm nữa, bị cáo mong   i 

 ồng   t    cho bị cáo  ược giảm nhẹ hình phạt. 

 

 

NH N Đ NH  ỦA   A  N 

Tr n c  s  nội  un  v   n  c n c  vào c c tài  i u tron     s  v   n       c 

tranh t n  t i p i n t      i   n    t    n  n   n  n   s u   

        àn  vi   u  t   n  t  t n : Các h nh vi  Quy t  ịnh của C  quan cảnh 

sát  i u tra C ng an huyện BB  Viện kiểm sát nhân dân huyện BB  Kiểm sát vi n 
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trong quá trình  i u tra  truy tố  ã th c hiện  úng v   ầy  ủ v  th m quy n  trình 

t   thủ t c theo quy  ịnh của B   uật tố t ng hình s . Quá trình  i u tra v  tại phi n 

tòa  bị cáo kh ng có ý ki n hoặc khi u nại v  h nh vi, trình t  thủ t c tố t ng cũng 

như các quy t  ịnh của C  quan ti n h nh tố t ng  người ti n h nh tố t ng.  

[2] V  hành vi ph m tội của b  cáo: Xét lời khai nhận t i của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp v i lời khai tại các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ s  v   ược th m 

tra tại phi n tòa   ủ c  s   ể k t luận: 

Vào khoảng    giờ 00 phút ng y 25    2020 v   0 giờ 00 phút ng y 

26    2020 tại th n  ải Thủy   ã HN  huyện BB, do Mai Anh T có 0  ti n s  v  

h nh vi tr m cắp t i sản c ng v i Qua Thành P tr c ti p th c hiện hành vi lén lút, 

b  mật cắt  ấy tr m 34kg  ư i B40 của Chư ng Cá S trị giá 375.700  ồng. T i sản 

 ã  ược thu hồi giao trả  ại cho chủ s  hữu.  

  nh vi phạm t i n u tr n của bị cáo Mai Anh T là nguy hiểm cho  ã h i   ã 

 âm phạm   n quy n s  hữu hợp pháp v  t i sản của người khác nên  ã phạm v o 

t i  Trộm cắp tài sản  theo quy  ịnh  iểm a khoản   Đi u  73 B   uật hình s  

năm 20 5  ã s a  ổi bổ sung năm 20 7. Do  ó, bản Cáo trạng số 56/CT-VKS.BB 

ngày 20 5 202  của Viện kiểm sát nhân dân huyện BB truy tố bị cáo theo khung 

hình phạt v   i u  uật  ã viện dẫn trong Cáo trạng  á có căn cứ v   úng pháp  uật. 

  t t nh chất  mức    h nh vi phạm t i của bị cáo cho thấy: Bị cáo    người 

có  ầy  ủ năng   c trách nhiệm hình s    ã th c hiện h nh vi trái pháp  uật   âm 

phạm   n quy n s  hữu v  t i sản của người khác  gây ảnh hư ng  ấu   n tình 

hình trật t   trị an    ịa phư ng n n T phải chịu trách nhiệm hình s   ối v i to n 

b  h nh vi v  hậu quả  ã gây ra. 

 [3   T n  ti t t n  n n    iảm n   tr c  n i m   n  s : 

- T n  ti t t n  n n  tr c  n i m   n  s : Bị cáo Mai Anh T không bị áp 

d ng tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình s . 

- T n  ti t  iảm n   tr c  n i m   n  s : Quá trình  i u tra cũng như tại phiên 

tòa bị cáo Mai Anh T  ã th nh kh n khai báo  ăn năn hối cải, phạm t i nhưng gây 

thiệt hại không l n, phạm t i lần  ầu và thu c trường hợp ít nghiêm tr ng  ây    

các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s   ược quy  ịnh tại h, i, s khoản   Đi u 

51 B  luật hình s  năm 20 5 s a  ổi, bổ sung năm 20 7. 

 [4] T i phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quy n công t  giữ n u  n qu n  iểm 

truy t  và    ngh  Hội   ng xét x  áp d ng:  

 p d ng  iểm a khoản 1 Đi u 173;  iểm h, i, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 B  

luật Hình s  năm 20 5  Đã  ược s a  ổi bổ sung năm 2017) 

X  phạt bị cáo Mai Anh T mức án từ 06 (Sáu) tháng tù   n 09 (Chín) tháng 

t . 

  t    nghị của Kiểm sát viên, H i  ồng xét x  nhận thấy: Bị cáo Mai Anh T 

 ược hư ng tình ti t giảm nhẹ là thành kh n khai báo  ăn năn hối cải, phạm t i 

nhưng gây thiệt hại không l n, phạm t i lần  ầu và thu c trường hợp ít nghiêm 
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tr ng n n  ược hư ng tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s   ược quy  ịnh tại 

 iểm h, i, s khoản   Đi u 51 của B  luật hình s . 

Xét tính chất, mức    nguy hiểm cho xã h i của hành vi phạm t i thấy cần 

phải cách ly bị cáo ra khỏi xã h i m t thời gian nhằm trừng trị, giáo d c bị cáo tr  

th nh người công dân có ích cho xã h i. 

 [5] V  x  lý v t ch ng v  án:  

- Đối v i 02 cu n  ư i B40 cao   5m  trong  ó: 0  cu n có khối  ượng  4kg  

0  cu n có khối  ượng 20kg). C  quan  i u tra  ã giao trả cho chủ s  hữu     ng 

Chư ng Cá S n n kh ng  em   t  giải quy t. 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 cây kìm bấm bằng kim loại có tay cầm bằng nh a màu 

 ỏ  d i 20cm  ã chuyển vào kho vật chứng của Chi c c thi hành án dân s  huyện 

BB. 

[6] V  phần trách nhi m dân s : Ông Chư ng Cá S  ã nhận lại 01 cu n  ư i 

B40 có khối  ượng 14kg và 01 cu n  ư i B40 có khối  ượng 20kg. Ông S không có 

yêu cầu bồi thường gì và ông Vòng Trung V không yêu cầu T và P hoàn trả số ti n 

 70.000  ồng nên H i  ồng không xem xét giải quy t. 

 [7      n p í: Bị cáo phải n p án ph  hình s  s  th m theo quy  ịnh của pháp 

 uật. 

   c c    tr n  

      Đ NH: 
 

*   n cứ: Điểm a khoản 1 Đi u 173;  iểm h, i, s khoản   Đi u 5 ; Đi u 38 

của B   uật  ình s  năm 20 5  s a  ổi  bổ sung năm 20 7); 

*  u  n   : Bị cáo Mai Anh T phạm t i  Tr m cắp t i sản . 

*    phạt: Bị cáo Mai Anh T 06 (Sáu) tháng t   thời hạn t  t nh từ ng y bắt 

 i thi h nh án. 

* Biện pháp tư pháp: Áp d ng  iểm c khoản 0  Đi u 47 B  luật Hình s  và 

 iểm a Khoản 2 Đi u 106 B  luật Tố t ng hình s : 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 cây kìm bấm bằng kim loại có tay cầm bằng nh a màu 

 ỏ  d i 20cm  ã chuyển vào kho vật chứng của Chi c c thi hành án dân s  huyện 

BB theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/5/2021. 

*  ề án ph :  p d ng Đi u  35 B   uật tố t ng hình s ;  iểm a khoản   Đi u 

23 Nghị quy t số 326 20 6 UBTVQ  4 ng y 30  2 20 6 của  y ban thường v  

Quốc h i v  mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản  ý v  s  d ng án ph  v   ệ ph  

Tòa án. 

Bu c bị cáo Mai Anh T phải chịu 200.000  ồng   ai trăm ng n  ồng) án ph  

hình s  s  th m. 

Quy n kháng cáo Bản án s  th m của bị cáo  bị hại có mặt tại phi n tòa     5 

ng y kể từ ng y tuy n án. 
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 ơi nh n:  

- TAND tỉnh BT; 

- VKSND tỉnh BT; 

- VKSND huyện BB; 

- C ng an huyện BB; 

- Nh  tạm giữ - C ng an huyện BB; 

- Bị cáo  người tham gia tố t ng; 

- Chi c c T ADS huyện BB; 

-  ưu  SVA  VP. 

      HỘI Đ NG            H   

 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 

 

 

 

 

 

 

Ngu  n  u n A 

  


